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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  03/7/2023 Bài viết khảo sát chiến lược học tập ngữ âm tiếng Trung Quốc của sinh 

viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng, thu thập dữ liệu thông 

qua điều tra bảng hỏi, với đối tượng khảo sát là 215 sinh viên ngành 

Ngôn ngữ Trung Quốc. Kết quả cho thấy, sinh viên có tần suất sử dụng 

chiến lược học tập ngữ âm ở mức tương đối cao, thường sử dụng nhất là 

nhóm chiến lược siêu nhận thức, kế đến là nhóm chiến lược nhận thức, 

ít sử dụng nhất là nhóm chiến lược xã hội - tình cảm. Trên phương diện 

giới tính, sinh viên nam và sinh viên nữ có sự khác biệt trong việc sử 

dụng các chiến lược tập trung chú ý của nhóm chiến lược siêu nhận 

thức, các chiến lược ghi nhớ của nhóm chiến lược nhận thức. Trên 

phương diện vùng miền, không có sự khác biệt giữa sinh viên miền 

Trung và sinh viên miền Nam. Trong mối quan hệ với năng lực ngữ âm, 

tồn tại mối tương quan thuận ở hầu hết các chiến lược học tập, ngoại trừ 

các chiến lược tiếng mẹ đẻ của nhóm chiến lược nhận thức. Trên cơ sở 

đó, bài viết đưa ra một số kiến nghị trong giảng dạy ngữ âm tiếng Trung 

Quốc cho sinh viên Việt Nam. 
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1. Mở đầu 

Ngữ âm là vỏ vật chất bên ngoài của ngôn ngữ, là một trong những bộ phận cấu thành ngôn 
ngữ. Để học được một ngôn ngữ, người học chỉ cần nắm vững 50% đến 90% ngữ pháp và 1% từ 
vựng, nhưng phải nắm vững hoàn toàn ngữ âm của ngôn ngữ đó [1]. Qua đó có thể thấy, ngữ âm 
có vai trò quan trọng trong dạy và học ngôn ngữ. 

Chiến lược học tập ngữ âm là những hành động, phương pháp, cách thức mà người học sử dụng 
với mục đích cải tiến việc học tập ngữ âm của bản thân. Peterson được xem là học giả tiên phong 
nghiên cứu về chiến lược học tập ngữ âm. Bà đã thiết kế bảng câu hỏi khảo sát chiến lược học tập 
ngữ âm tiếng Anh, đồng thời phát hiện người học có trình độ ngữ âm cao sẽ vận dụng nhiều chiến 
lược học tập ngữ âm hơn người học có trình độ ngữ âm thấp, nhóm chiến lược nhận thức được người 
học sử dụng nhiều nhất, còn nhóm chiến lược ghi nhớ, bù đắp và tình cảm ít được sử dụng hơn [2]. 

Trong lĩnh vực giáo dục tiếng Trung Quốc như một ngôn ngữ thứ hai, nghiên cứu về chiến 
lược học tập ngữ âm của người học chỉ mới được đề cập trong khoảng 15 năm trở lại đây, thành 
quả nghiên cứu chưa nhiều. Trên cơ sở dữ liệu CNKI (www.cnki.net), chúng tôi chỉ tìm được 14 
công trình nghiên cứu về vấn đề này, đề cập đến nhiều đối tượng người học khác nhau, như lưu 
học sinh nước ngoài tại Trung Quốc ở giai đoạn sơ cấp [3], [4], lưu học sinh các nước Trung Á, 
Hàn Quốc, Hoa Kì, Cameroon, Nga tại Trung Quốc [5] - [9], người học tiếng Trung Quốc tại 
Anh, Thái Lan, Chile, Indonesia, Hungary, Peru [10] - [16]. Các nghiên cứu này đã phân tích tình 
hình sử dụng chiến lược học tập ngữ âm tiếng Trung Quốc, tìm hiểu sự khác biệt về giới tính, 
tuổi tác, thời gian học tập, dân tộc, kết quả học tập trong việc sử dụng chiến lược học tập ngữ âm. 
Tại Việt Nam, đại đa số các nghiên cứu quan tâm đến lỗi sử dụng tiếng Trung Quốc của người 
học [17], [18], chưa có nhiều nghiên cứu về người học tiếng Trung Quốc [19] - [21], đặc biệt là 
chiến lược học tập kĩ năng tiếng Trung Quốc của người học [22], [23]. Có thể thấy rằng, trong số 
các tài liệu chúng tôi thu thập được, hiện vẫn chưa có nghiên cứu nào đề cập đến chiến lược học 
tập ngữ âm tiếng Trung Quốc của người học Việt Nam. 

Trong phạm vi bài nghiên cứu này, chúng tôi muốn tìm kiếm câu trả lời cho ba vấn đề sau: 
Thứ nhất, tình hình sử dụng chiến lược học tập ngữ âm tiếng Trung Quốc của sinh viên Việt Nam 
như thế nào? Thứ hai, có tồn tại khác biệt về các nhân tố cá thể (giới tính, vùng miền) trong việc 
sử dụng chiến lược học tập ngữ âm tiếng Trung Quốc không? Thứ ba, mối tương quan giữa chiến 
lược học tập ngữ âm và năng lực ngữ âm tiếng Trung Quốc của sinh viên Việt Nam như thế nào? 

2. Cơ sở lí luận 

Các nhà nghiên cứu có những quan điểm khác nhau về chiến lược học tập. Weinstein và 
Mayer [24] định nghĩa, chiến lược học tập là những hành vi mà người học sử dụng hoặc những tư 
tưởng được hình thành trong quá trình học tập nhằm xúc tiến quá trình xử lí thông tin. Stern [25] 
cho rằng, chiến lược học tập là xu hướng hoặc đặc điểm chung về phương pháp học tập mà người 
học sử dụng. Theo O’Malley và Chamot [26], chiến lược học tập là những kĩ xảo, quan niệm và 
hành vi có mục đích mà người học sử dụng nhằm xúc tiến việc học. Với Oxford [27], chiến lược 
học tập là những hành vi hoặc hành động mà người học sử dụng nhằm làm cho việc học tập ngôn 
ngữ thành công hơn, có mục đích hơn và vui vẻ hơn. Ellis [28] thì cho rằng, chiến lược học tập là 
những hành vi tâm lí của người học có liên quan đến một giai đoạn nhất định trong cả quá trình 
thụ đắc hoặc sử dụng ngôn ngữ. 

Các nhà nghiên cứu cũng có những cách phân loại chiến lược học tập không giống nhau. 
O’Malley và Chamot [26] chia chiến lược học tập thành ba nhóm: nhóm chiến lược siêu nhận 
thức, nhóm chiến lược nhận thức và nhóm chiến lược xã hội - tình cảm. Oxford [27] chia chiến 
lược học tập thành hai nhóm lớn là nhóm chiến lược trực tiếp và nhóm chiến lược gián tiếp, trong 
đó nhóm chiến lược trực tiếp được chia làm ba nhóm nhỏ hơn là nhóm chiến lược ghi nhớ, nhóm 
chiến lược nhận thức và nhóm chiến lược bù đắp, còn nhóm chiến lược gián tiếp được chia làm 
ba nhóm nhỏ hơn là nhóm chiến lược siêu nhận thức, nhóm chiến lược tình cảm và nhóm chiến 
lược xã hội. Cohen [29] chia chiến lược học tập thành hai nhóm là nhóm chiến lược học tập ngôn 
ngữ và nhóm chiến lược sử dụng ngôn ngữ. 
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Mỗi quan điểm và cách phân loại về chiến lược học tập đều có những ưu khuyết điểm khác 

nhau. Cách phân loại của Cohen [29] tương đối đơn giản, song không đề cập đến nhóm chiến 

lược siêu nhận thức. Cách phân loại của O’Malley và Chamot [26] và cách phân loại của Oxford 

[27] có nhiều điểm tương đồng, đều đề cập đến nhóm chiến lược siêu nhận thức, nhóm chiến 

lược nhận thức và nhóm chiến lược xã hội - tình cảm, song hai cách phân loại này thể hiện ở chỗ 

Oxford [27] xem nhóm chiến lược ghi nhớ và nhóm chiến lược bù đắp độc lập và ngang hàng với 

nhóm chiến lược nhận thức, còn O’Malley và Chamot [26] xem chúng là một phần của nhóm 

chiến lược nhận thức. Chúng tôi cho rằng, ghi nhớ, bù đắp đều là những chiến lược được dùng để 

phân tích, gia công, xử lí tài liệu học tập, không nên tách chúng khỏi nhóm chiến lược nhận thức. 

Vì vậy, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này trên cơ sở lí thuyết của O’Malley và Chamot [26] về 

chiến lược học tập.  

O’Malley và Chamot [26] đã liệt kê, nêu ví dụ một vài chiến lược trong từng nhóm chiến lược 

học tập. Nhóm chiến lược siêu nhận thức bao gồm các chiến lược như lập kế hoạch, chú ý có chọn 

lọc, tự quản lí, tự giám sát.... Nhóm chiến lược nhận thức bao gồm các chiến lược như lặp lại, ghi 

chú, diễn dịch/ quy nạp, dịch, chuyển di, suy luận... Nhóm chiến lược xã hội - tình cảm bao gồm các 

chiến lược đặt câu hỏi, hợp tác, tự trò chuyện, tự củng cố... Đây có thể được xem là một khung mẫu 

để phát triển các bảng khảo sát về chiến lược học tập kĩ năng, kiến thức ngôn ngữ của người học. 

3. Thiết kế nghiên cứu 

3.1. Đối tượng khảo sát 

Nghiên cứu này được thực hiện tại Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học 

Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT) vào tháng 4 năm 2023. Tham gia khảo sát là 215 sinh viên 

ngành Ngôn ngữ Trung Quốc. Trong đó, có 21 sinh viên nam (chiếm tỉ lệ 9,77%) và 194 sinh 

viên nữ (chiếm tỉ lệ 90,23%), có 195 sinh viên dân tộc Kinh (chiếm tỉ lệ 90,70%) và 20 sinh viên 

các dân tộc khác (chiếm tỉ lệ 9,30%), có 43 sinh viên đến từ các tỉnh, thành miền Trung (chiếm tỉ 

lệ 20,00%) và 172 sinh viên đến từ các tỉnh, thành miền Nam (chiếm tỉ lệ 80,00%). Sinh viên 

tham gia khảo sát có độ tuổi từ 19 đến 26, độ tuổi trung bình là 19,99. 

3.2. Phương pháp nghiên cứu 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, với công cụ thu 

thập dữ liệu nghiên cứu là bảng hỏi. Bảng hỏi về chiến lược học tập ngữ âm được thiết kế trên cơ sở 

bảng khảo sát của Peterson [2], có cấu trúc ba phần, với 47 câu hỏi. Phần 1 là các câu hỏi về nhóm 

chiến lược siêu nhận thức, trong đó Q1-Q3 hỏi về các chiến lược kế hoạch, Q4-Q6 hỏi về các chiến 

lược sửa lỗi, Q7-Q8 hỏi về các chiến lược tập trung chú ý, Q9-Q12 là hỏi về các chiến lược giám 

sát, đánh giá. Phần 2 là các câu hỏi về nhóm chiến lược nhận thức, trong đó Q13-Q16 hỏi về các 

chiến lược ghi nhớ, Q17-Q19 hỏi về các chiến lược phân tích mô phỏng, Q20-Q23 hỏi về các chiến 

lược thao luyện hình thức, Q24-Q26 hỏi về các chiến lược luyện tập tự nhiên, Q27-Q29 hỏi về các 

chiến lược quy nạp, Q30-Q31 hỏi về các chiến lược tiếng mẹ đẻ. Phần 3 là các câu hỏi về nhóm 

chiến lược xã hội - tình cảm, trong đó Q32-Q35 hỏi về các chiến lược cầu cứu, Q36-Q38 hỏi về các 

chiến lược hợp tác, Q39-Q41 hỏi về các chiến lược cổ vũ, Q42-Q44 hỏi về các chiến lược điều tiết 

cảm xúc, Q45-Q47 hỏi về các chiến lược giảm lo lắng.  

Tất cả các câu hỏi trong bảng hỏi đều sử dụng thang đo năm bậc của Likert, với bậc 1 là “hoàn 

toàn không sử dụng”, bậc 5 là “luôn luôn sử dụng”. \Sinh viên căn cứ vào tình hình thực tế của bản 

thân trả lời các câu hỏi. 

3.3. Công cụ phân tích số liệu 

Nghiên cứu này sử dụng phần mềm SPSS 25.0 làm công cụ phân tích số liệu. Chúng tôi sử 

dụng thống kê mô tả trong phân tích tình hình sử dụng chiến lược học tập ngữ âm của sinh viên 

Việt Nam, sử dụng kiểm định trị trung bình của mẫu phối hợp từng cặp để so sánh tần suất sử 

dụng các loại chiến lược học tập, sử dụng kiểm định giả thuyết về trị trung bình của hai tổng thể - 
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trường hợp mẫu độc lập để phân tích sự khác biệt nhân tố cá thể trong việc sử dụng chiến lược 

học tập ngữ âm, sử dụng phân tích tương quan Pearson để kiểm định mối quan hệ giữa chiến lược 

học tập ngữ âm và năng lực ngữ âm tiếng Trung Quốc. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1. Tình hình sử dụng chiến lược học tập ngữ âm tiếng Trung Quốc 

Về mặt tổng thể, sinh viên HUFLIT có tần suất sử dụng chiến lược học tập ngữ âm (M = 3,90, 

SD = 0,65) ở mức tương đối cao. Tần suất sử dụng từng nhóm chiến lược học tập đều ở mức 

tương đối cao, với thứ tự từ cao xuống thấp lần lượt là nhóm chiến lược siêu nhận thức (M = 

3,99, SD = 0,69), nhóm chiến lược nhận thức (M = 3,89, SD = 0,67), nhóm chiến lược xã hội - 

tình cảm (M = 3,80, SD = 0,71).  

Kết quả kiểm định trị trung bình của mẫu phối hợp từng cặp cho thấy, sự khác biệt giữa nhóm 

chiến lược siêu nhận thức và nhóm chiến lược nhận thức (t = 4,07, p < 0,05), giữa nhóm chiến 

lược siêu nhận thức và nhóm chiến lược xã hội - tình cảm (t = 5,93, p < 0,05), giữa nhóm chiến 

lược nhận thức và nhóm chiến lược xã hội - tình cảm (t = 3,38, p < 0,05) đều có ý nghĩa. Qua đó 

cho thấy, sinh viên sử dụng thường xuyên nhất là nhóm chiến lược siêu nhận thức, kế đến là 

nhóm chiến lược nhận thức, ít sử dụng nhất là nhóm chiến lược xã hội - tình cảm. 

Kết quả này có phần giống với trường hợp lưu học sinh Nga tại Trung Quốc [9], thường 

xuyên sử dụng nhất là nhóm chiến lược siêu nhận thức. Song, kết quả này khác với trường hợp 

lưu học sinh các nước Trung Á tại Trung Quốc, người học tiếng Trung Quốc tại Hungary, Anh, 

Chile, Peru, Thái Lan [5], [10], [12], [13], [15], [16], họ thường sử dụng nhất là nhóm chiến lược 

nhận thức, khác biệt này có thể là vì số lượng đối tượng tham gia khảo sát trong các nghiên cứu 

trên nhỏ hơn rất nhiều so với nghiên cứu của chúng tôi. 

4.1.1. Tình hình sử dụng nhóm chiến lược siêu nhận thức 

Trong nhóm chiến lược siêu nhận thức, tất cả các chiến lược đều có tần suất sử dụng tương 

đối cao. Thứ tự từ cao xuống thấp là tập trung chú ý (M = 4,15, SD = 0,75), sửa lỗi (M = 4,04, 

SD = 0,79), kế hoạch (M = 3,99, SD = 0,74), giám sát, đánh giá (M = 3,77, SD = 0,78). Kết quả 

kiểm định trị trung bình của mẫu phối hợp từng cặp cho thấy, chỉ có sự khác biệt về tần suất sử 

dụng giữa các chiến lược kế hoạch và các chiến lược sửa lỗi là không có ý nghĩa (xem Bảng 1). 

Có thể thấy, sinh viên thường sử dụng nhất là các chiến lược tập trung chú ý, kế đến là các chiến 

lược sửa lỗi và các chiến lược kế hoạch, ít sử dụng nhất là các chiến lược giám sát, đánh giá. 

 ảng 1. Kết quả kiểm định trị trung bình của mẫu phối hợp từng cặp  

đối với các chiến lược trong nhóm siêu nhận thức  

 Sửa lỗi Tập trung chú ý Giám sát, đánh giá 

Kế hoạch 
t = -1,56 

p = 0,12 

t = -4,70 

p = 0,00 

t = 5,70 

p = 0,00 

Sửa lỗi  
t = -3,46 

p = 0,00 

t = 7,04 

p = 0,00 

Tập trung chú ý   
t = 9,38 

p = 0,00 

4.1.2. Tình hình sử dụng nhóm chiến lược nhận thức 

Trong nhóm chiến lược nhận thức, các chiến lược ghi nhớ, các chiến lược phân tích mô 

phỏng, các chiến lược thao luyện hình thức, các chiến lược luyện tập tự nhiên và các chiến lược 

quy nạp đều có tần suất sử dụng tương đối cao, chỉ có các chiến lược tiếng mẹ đẻ có tần suất sử 

dụng trung bình. Thứ tự từ cao xuống thấp lần lượt là ghi nhớ (M = 4,04, SD = 0,73), thao luyện 

hình thức (M = 3,97, SD = 0,76), phân tích mô phỏng (M = 3,95, SD = 0,77), luyện tập tự nhiên 

(M = 3,89, SD = 0,82), quy nạp (M = 3,83, SD = 0,78), tiếng mẹ đẻ (M = 3,47, SD = 1,11). Kết 

quả kiểm định trị trung bình của mẫu phối hợp từng cặp cho thấy, không tồn tại sự khác biệt (p > 
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0,05) về tần suất sử dụng giữa các chiến lược ghi nhớ và các chiến lược thao luyện hình thức, 

giữa các chiến lược phân tích mô phỏng và các chiến lược thao luyện hình thức, giữa các chiến 

lược phân tích mô phỏng và các chiến lược luyện tập tự nhiên, giữa các chiến lược luyện tập tự 

nhiên và các chiến lược quy nạp, song tồn tại sự khác biệt (p < 0,05) giữa các cặp còn lại (xem 

Bảng 2). Qua đó cho thấy, sinh viên thường sử dụng nhất là các chiến lược ghi nhớ, ít sử dụng 

nhất là các chiến lược tiếng mẹ đẻ. 

 ảng 2. Kết quả kiểm định trị trung bình của mẫu phối hợp từng cặp 

 đối với các chiến lược trong nhóm nhận thức  

 Phân tích mô phỏng Thao luyện hình thức Luyện tập tự nhiên Quy nạp Tiếng mẹ đẻ 

Ghi nhớ 
t = 2,57 

p = 0,01 

t = 1,90 

p = 0,06 

t = 3,58 

p = 0,00 

t = 5,31 

p = 0,00 

t = 7,59 

p = 0,00 

Phân tích mô phỏng  
t = -0,51 

p = 0,61 

t = 1,68 

p = 0,09 

t = 3,41 

p = 0,00 

t = 6,51 

p = 0,00 

Thao luyện hình thức   
t = 2,10 

p = 0,04 

t = 3,88 

p = 0,00 

t = 6,49 

p = 0,00 

Luyện tập tự nhiên    
t = 1,55 

p = 0,12 

t = 5,65 

p = 0,00 

Quy nạp     
t = 5,56 

p = 0,00 

4.1.3. Tình hình sử dụng nhóm chiến lược xã hội - tình cảm 

Trong nhóm chiến lược xã hội - tình cảm, các chiến lược cầu cứu, các chiến lược cổ vũ, các 

chiến lược điều tiết cảm xúc và các chiến lược giảm lo lắng có tần suất sử dụng ở mức tương đối 

cao, chỉ có các chiến lược hợp tác có tần suất sử dụng trung bình. Thứ tự từ cao xuống thấp lần 

lượt là cổ vũ (M = 3,96, SD = 0,77), điều tiết cảm xúc (M = 3,96, SD = 0,78), cầu cứu (M = 3,84, 

SD = 0,85), giảm lo lắng (M = 3,69, SD = 0,83), hợp tác (M = 3,55, SD = 0,90). Kết quả kiểm 

định trị trung bình của mẫu phối hợp từng cặp cho thấy, không tồn tại sự khác biệt (p > 0,05) về 

tần suất sử dụng giữa các chiến lược cổ vũ và các chiến lược điều tiết cảm xúc (xem Bảng 3). 

Qua đó cho thấy, sinh viên thường sử dụng nhất là các chiến lược cổ vũ và các chiến lược điều 

tiết cảm xúc, ít sử dụng nhất là các chiến lược hợp tác. 

 ảng 3. Kết quả kiểm định trị trung bình của mẫu phối hợp từng cặp 

 đối với các chiến lược trong nhóm xã hội - tình cảm 

 Hợp tác Cổ vũ Điều tiết cảm xúc Giảm lo lắng 

Cầu cứu 
t = 6,34 

p = 0,00 

t = -2,88 

p = 0,00 

t = -2,63 

p = 0,01 

t = 2,82 

p = 0,01 

Hợp tác  
t = -8,43 

p = 0,00 

t = -7,47 

p = 0,00 

t = -2,78 

p = 0,01 

Cổ vũ   
t = 0,05 

p = 0,96 

t = 5,76 

p = 0,00 

Điều tiết cảm xúc    
t = 5,74 

p = 0,00 

4.2. Sự khác biệt về các nhân tố cá thể trong việc sử dụng chiến lược học tập ngữ âm  

4.2.1. Sự khác biệt về nhân tố giới tính trong việc sử dụng chiến lược học tập ngữ âm 

Tình hình sử dụng chiến lược học tập ngữ âm tiếng Trung Quốc theo giới tính như Bảng 4. 

Kết quả tại Bảng 4 cho thấy, sinh viên nữ có tần suất sử dụng chiến lược học tập ngữ âm cao hơn 

sinh viên nam cả về mặt tổng thể, lẫn ở từng nhóm chiến lược. Song, kết quả kiểm định giả 

thuyết về trị trung bình của hai tổng thể - trường hợp mẫu độc lập cho thấy, không tồn tại sự khác 

biệt (p > 0,05) giữa sinh viên nam và sinh viên nữ.  
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Trong nhóm chiến lược siêu nhận thức, tần suất sử dụng các chiến lược của sinh viên nam theo 

thứ tự từ cao xuống thấp là giám sát, đánh giá (M = 3,84, SD = 0,82), tập trung chú ý (M = 3,79, 

SD = 0,80), sửa lỗi (M = 3,79, SD = 0,90), kế hoạch (M = 3,73, SD = 0,76); còn của sinh viên nữ 

lần lượt là tập trung chú ý (M = 4,19, SD = 0,74), sửa lỗi (M = 4,07, SD = 0,77), kế hoạch (M = 

4,02, SD = 0,74), giám sát, đánh giá (M = 3,76, SD = 0,78). Kết quả kiểm định giả thuyết về trị 

trung bình của hai tổng thể - trường hợp mẫu độc lập cho thấy, chỉ tồn tại sự khác biệt giữa sinh 

viên nam và sinh viên nữ trong tần suất sử dụng các chiến lược tập trung chú ý (t = -2,33, p < 0,05). 

 ảng 4. Tình hình sử dụng chiến lược học tập ngữ âm theo giới tính  

Chiến lược học tập Giới tính M SD t p 

Nhóm chiến lược siêu nhận thức 
Nam 3,79 0,76 

-1,39 0,17 
Nữ 4,01 0,69 

Nhóm chiến lược nhận thức 
Nam 3,75 0,80 

-1,01 0,31 
Nữ 3,91 0,66 

Nhóm chiến lược xã hội - tình cảm 
Nam 3,73 0,85 

-0,51 0,61 
Nữ 3,81 0,69 

Tổng thể 
Nam 3,76 0,78 

-1,03 0,31 
Nữ 3,91 0,64 

Trong nhóm chiến lược siêu nhận thức, tần suất sử dụng các chiến lược của sinh viên nam 

theo thứ tự từ cao xuống thấp là thao luyện hình thức (M = 3,82, SD = 0,78), luyện tập tự nhiên 

(M = 3,81, SD = 0,89), phân tích mô phỏng (M = 3,76, SD = 0,84), quy nạp (M = 3,71, SD = 

0,90), ghi nhớ (M = 3,70, SD = 0,85), tiếng mẹ đẻ (M = 3,67, SD = 1,06); còn của sinh viên nữ 

lần lượt là ghi nhớ (M = 4,07, SD = 0,71), thao luyện hình thức (M = 3,99, SD = 0,76), phân tích 

mô phỏng (M = 3,97, SD = 0,76), luyện tập tự nhiên (M = 3,90, SD = 0,81), quy nạp (M = 3,84, 

SD = 0,77), tiếng mẹ đẻ (M = 3,45, SD = 1,12). Kết quả kiểm định giả thuyết về trị trung bình 

của hai tổng thể - trường hợp mẫu độc lập cho thấy, chỉ tồn tại sự khác biệt giữa sinh viên nam và 

sinh viên nữ trong việc sử dụng các chiến lược ghi nhớ (t = -2,23, p < 0,05). 

Trong nhóm chiến lược xã hội - tình cảm, tần suất sử dụng các chiến lược của sinh viên nam theo 

thứ tự từ cao xuống thấp là điều tiết cảm xúc (M = 3,79, SD = 0,88), cầu cứu (M = 3,76, SD = 0,91), 

cổ vũ (M = 3,76, SD = 0,87), hợp tác (M = 3,70, SD = 0,86), giảm lo lắng (M = 3,62, SD = 1,01); 

còn của sinh viên nữ lần lượt là cổ vũ (M = 3,98, SD = 0,75), điều tiết cảm xúc (M = 3,98, SD = 

0,77), cầu cứu (M = 3,85, SD = 0,84), giảm lo lắng (M = 3,70, SD = 0,81), hợp tác (M = 3,54, SD = 

0,90). Kết quả kiểm định giả thuyết về trị trung bình của hai tổng thể - trường hợp mẫu độc lập cho 

thấy, không tồn tại sự khác biệt giới tính trong việc sử dụng các chiến lược học tập của nhóm này. 

Tóm lại, sinh viên nam và sinh viên nữ có sự khác biệt trong việc sử dụng các chiến lược tập 

trung chú ý của nhóm chiến lược siêu nhận thức, các chiến lược ghi nhớ trong nhóm chiến lược 

nhận thức. Kết quả này không giống với các kết quả nghiên cứu trước đây. Lưu học sinh nước 

ngoài tại Trung Quốc [3], [4], [7] - [9], hay người học tiếng Trung Quốc tại Indonesia, Chile, 

Hungary, Thái Lan [12] - [15] đều không tồn tại sự khác biệt về phương diện giới tính trong việc 

sử dụng các chiến lược học tập ngữ âm tiếng Trung Quốc. Tuy nhiên, tỉ lệ giới tính (1 sinh viên 

nam/ 9,2 sinh viên nữ) trong nghiên cứu này chênh lệch khá lớn, đã có tác động nhất định đến kết 

quả nghiên cứu, đây cũng là hạn chế của nghiên cứu này. 

4.2.2. Sự khác biệt về nhân tố vùng miền trong việc sử dụng chiến lược học tập ngữ âm 

Tình hình sử dụng chiến lược học tập ngữ âm tiếng Trung Quốc theo vùng miền được trình bày 

trên Bảng 5. Qua Bảng 5 cho thấy, sinh viên miền Trung có tần suất sử dụng chiến lược học tập 

ngữ âm cao hơn sinh viên miền Nam cả về mặt tổng thể, lẫn ở từng nhóm chiến lược. Song, kết quả 

kiểm định giả thuyết về trị trung bình của hai tổng thể - trường hợp mẫu độc lập cho thấy, không 

tồn tại sự khác biệt (p > 0,05) giữa hai nhóm sinh viên này trong việc sử dụng chiến lược học tập 

ngữ âm.   
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Trong nhóm chiến lược siêu nhận thức, tần suất sử dụng các chiến lược của sinh viên miền 

Trung theo thứ tự từ cao xuống thấp là tập trung chú ý (M = 4,09, SD = 0,85), kế hoạch (M = 

4,06, SD = 0,75), sửa lỗi (M = 4,05, SD = 0,76), giám sát, đánh giá (M = 3,83,  SD = 0,80); còn 

của sinh viên miền Nam là tập trung chú ý (M = 4,17, SD = 0,73), sửa lỗi (M = 4,04, SD = 0,80), 

kế hoạch (M = 3,98, SD = 0,74), giám sát, đánh giá (M = 3,75,  SD = 0,78). Kết quả kiểm định 

giả thuyết về trị trung bình của hai tổng thể - trường hợp mẫu độc lập cho thấy, không tồn tại sự 

khác biệt vùng miền trong việc sử dụng các chiến lược của nhóm này. 

 ảng 5. Tình hình sử dụng chiến lược học tập ngữ âm theo vùng miền  

Chiến lược học tập Vùng miền M SD t p 

Nhóm chiến lược siêu nhận thức 
Miền Trung 4,01 0,74 

0,21 0,84 
Miền Nam 3,98 0,69 

Nhóm chiến lược nhận thức 
Miền Trung 3,91 0,69 

0,18 0,86 
Miền Nam 3,89 0,67 

Nhóm chiến lược xã hội - tình cảm 
Miền Trung 3,83 0,67 

0,23 0,82 
Miền Nam 3,80 0,72 

Tổng thể 
Miền Trung 3,92 0,67 

0,22 0,83 
Miền Nam 3,89 0,65 

Trong nhóm chiến lược nhận thức, tần suất sử dụng các chiến lược của sinh viên miền Trung 

theo thứ tự từ cao xuống thấp là phân tích mô phỏng (M = 4,02, SD = 0,77), thao luyện hình thức 

(M = 4,00, SD = 0,80), luyện tập tự nhiên (M = 4,00, SD = 0,78), ghi nhớ (M = 3,93, SD = 0,74), 

quy nạp (M = 3,88, SD = 0,75), tiếng mẹ đẻ (M = 3,44, SD = 1,13); còn của sinh viên miền Nam 

là ghi nhớ (M = 4,07, SD = 0,73), thao luyện hình thức (M = 3,96, SD = 0,75), các chiến lược 

phân tích mô phỏng (M = 3,94, SD = 0,78), luyện tập tự nhiên (M = 3,86, SD = 0,83), quy nạp 

(M = 3,81, SD = 0,79), tiếng mẹ đẻ (M = 3,48, SD = 1,11). Kết quả kiểm định giả thuyết về trị 

trung bình của hai tổng thể - trường hợp mẫu độc lập cho thấy, không tồn tại sự khác biệt vùng 

miền trong việc sử dụng các chiến lược của nhóm này. 

Trong nhóm chiến lược xã hội - tình cảm, tần suất sử dụng các chiến lược của sinh viên miền 

Trung theo thứ tự từ cao xuống thấp là điều tiết cảm xúc (M = 3,97, SD = 0,77), cổ vũ (M = 3,96, SD 

= 0,73), cầu cứu (M = 3,89, SD = 0,85), giảm lo lắng (M = 3,69, SD = 0,82), hợp tác (M = 3,60, SD = 

0,90); còn của sinh viên miền Nam là cổ vũ (M = 3,96, SD = 0,78), điều tiết cảm xúc (M = 3,96, SD = 

0,78), cầu cứu (M = 3,83, SD = 0,85), giảm lo lắng (M = 3,69, SD = 0,83), hợp tác (M = 3,54, SD = 

0,90). Kết quả kiểm định giả thuyết về trị trung bình của hai tổng thể - trường hợp mẫu độc lập cho 

thấy, không tồn tại sự khác biệt vùng miền trong việc sử dụng các chiến lược của nhóm này. 

Tóm lại, không tồn tại sự khác biệt giữa sinh viên miền Trung và sinh viên miền Nam trong 

việc sử dụng chiến lược học tập ngữ âm tiếng Trung Quốc. 

4.3. Mối quan hệ giữa tần suất sử dụng chiến lược học tập và năng lực ngữ âm 

Bảng 6 thể hiện kết quả phân tích tương quan Pearson giữa năng lực ngữ âm và chiến lược 

học tập ngữ âm. 

 ảng 6. Kết quả phân tích tương quan Pearson  

 
Nhóm chiến lược  

siêu nhận thức 

Nhóm chiến lược 

nhận thức 

Nhóm chiến lược  

xã hội - tình cảm 
Tổng thể 

Năng lực ngữ âm 
r = 0,42 

p = 0,00 

r = 0,37 

p = 0,00 

r = 0,29 

p = 0,00 

r = 0,38 

p = 0,00 

Bảng 6 cho thấy, tồn tại mối tương quan thuận giữa năng lực ngữ âm và tần suất sử dụng 

chiến lược học tập ngữ âm về mặt tổng thể, cũng như trên từng nhóm chiến lược học tập. Điều 

này cho thấy, sinh viên sử dụng chiến lược học tập ngữ âm càng thường xuyên, thì năng lực ngữ 

âm của sinh viên càng cao. Nói cách khác, việc thường xuyên sử dụng chiến lược học tập rất hữu 

ích cho việc học ngữ âm tiếng Trung Quốc của sinh viên. 
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Trong nhóm chiến lược siêu nhận thức, tồn tại mối tương quan thuận giữa năng lực ngữ âm và 

tần suất sử dụng các chiến lược kế hoạch (r = 0,44, p < 0,05), sửa lỗi (r = 0,42, p < 0,05), tập trung 

chú ý (r = 0,36, p < 0,05), giám sát, đánh giá (r = 0,31, p < 0,05). Trong nhóm chiến lược nhận thức, 

tồn tại mối tương quan thuận giữa năng lực ngữ âm và tần suất sử dụng các chiến lược ghi nhớ (r = 

0,33, p < 0,05), phân tích mô phỏng (r = 0,41, p < 0,05), thao luyện hình thức (r = 0,34, p < 0,05), 

luyện tập tự nhiên (r = 0,31, p < 0,05), quy nạp (r = 0,31, p < 0,05), không tồn tại mối tương quan 

với các chiến lược tiếng mẹ đẻ (r = 0,11, p > 0,05). Trong nhóm chiến lược xã hội - tình cảm, tồn tại 

mối tương quan thuận giữa năng lực ngữ âm và tần suất sử dụng các chiến lược cầu cứu (r = 0,23, p 

< 0,05), hợp tác (r = 0,19, p < 0,05), cổ vũ (r = 0,32, p < 0,05), điều tiết cảm xúc (r = 0,35, p < 0,05), 

giảm lo lắng (r = 0,18, p < 0,05). Có thể thấy rằng, ngoại trừ các chiến lược tiếng mẹ đẻ, năng lực 

ngữ âm của sinh viên có mối tương quan thuận với tần suất sử dụng các chiến lược học tập ngữ âm.  

Kết quả này giống với trường hợp người học tiếng Trung Quốc tại Chile [13]. Kết quả này có 

phần giống với trường hợp lưu học sinh nước ngoài tại Trung Quốc, người học tiếng Trung Quốc 

tại Peru, Thái Lan [4], [7], [12], [16], năng lực ngữ âm của người học có liên quan với tần suất sử 

dụng nhóm chiến lược siêu nhận thức. Kết quả này khác với trường hợp lưu học sinh nước ngoài 

tại Trung Quốc, người học tiếng Trung Quốc tại Anh [3], [9], [10], không có mối tương quan 

giữa năng lực ngữ âm và tần suất sử dụng chiến lược học tập ngữ âm.  

5. Kết luận 

Trên cơ sở kết quả khảo sát bằng bảng hỏi với 215 sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, 

HUFLIT, nghiên cứu phát hiện: 

Thứ nhất, sinh viên có tần suất sử dụng chiến lược học tập ngữ âm tiếng Trung Quốc ở mức 

tương đối cao, thường sử dụng nhất là nhóm chiến lược siêu nhận thức, kế đến là nhóm chiến 

lược nhận thức, ít sử dụng nhất là nhóm chiến lược xã hội - tình cảm. Trong nhóm chiến lược 

siêu nhận thức, sinh viên thường sử dụng nhất là các chiến lược tập trung chú ý, ít sử dụng nhất 

là các chiến lược giám sát, đánh giá. Trong nhóm chiến lược nhận thức, sinh viên thường sử dụng 

nhất là các chiến lược ghi nhớ, ít sử dụng nhất là các chiến lược tiếng mẹ đẻ. Trong nhóm chiến 

lược xã hội - tình cảm, sinh viên thường sử dụng nhất là các chiến lược cổ vũ và các chiến lược 

điều tiết cảm xúc, ít sử dụng nhất là các chiến lược hợp tác, các chiến lược giảm lo lắng.  

Thứ hai, có sự khác biệt về nhân tố giới tính trong việc sử dụng các chiến lược tập trung chú ý 

của nhóm chiến lược siêu nhận thức, các chiến lược ghi nhớ trong nhóm chiến lược nhận thức; 

không có sự khác biệt về nhân tố vùng miền trong việc sử dụng chiến lược học tập ngữ âm. 

Thứ ba, tồn tại mối tương quan thuận giữa năng lực ngữ âm của sinh viên với tần suất sử dụng 

chiến lược học tập ngữ âm, song không tồn tại mối tương quan giữa năng lực ngữ âm và tần suất 

sử dụng các chiến lược tiếng mẹ đẻ của nhóm chiến lược nhận thức. 

Từ các kết quả nghiên cứu trên đây, chúng tôi đưa ra một số kiến nghị sau cho công tác giảng 

dạy ngữ âm tiếng Trung Quốc cho sinh viên: Thứ nhất, khuyến khích sinh viên thường xuyên sử 

dụng chiến lược học tập ngữ âm, gia tăng tần suất sử dụng các chiến lược giảm lo lắng, các chiến 

lược giám sát, đánh giá và các chiến lược hợp tác; Thứ hai, chú trọng hướng dẫn sinh viên nam 

sử dụng các chiến lược tập trung chú ý và các chiến lược ghi nhớ, như lắng nghe người khác phát 

âm, đặc biệt là các âm khó phát đối với bản thân, tra từ điển khi không biết cách phát âm chữ 

Hán, lặp đi lặp lại để nhớ cách phát âm chính xác; Thứ ba, nhắc nhở sinh viên hạn chế sử dụng 

các chiến lược tiếng mẹ đẻ, vì tần suất sử dụng các chiến lược này không giúp ích cho việc nâng 

cao năng lực ngữ âm của sinh viên, mà ngược lại còn có thể dẫn đến chuyển di ngôn ngữ tiêu 

cực, tác động không tốt đến năng lực ngữ âm của sinh viên. 
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PHỤ LỤC: BẢNG CÂU HỎI VỀ CHIẾN LƯỢC HỌC TẬP NGỮ ÂM TIẾNG TRUNG QUỐC 

Câu hỏi Nội dung câu hỏi 

Q1 Trong quá trình học tiếng Trung Quốc, tôi sắp xếp thời gian kiên trì luyện phát âm. 

Q2 Tôi tập trung luyện các âm khó đối với người Việt Nam, như thanh 1 và 4, thanh mẫu j q x, z c s. 

Q3 Để hiểu phát âm tiếng Trung Quốc, tôi cố gắng nghe tiếng Trung Quốc nhiều hơn. 

Q4 Tôi cố gắng tìm ra các vấn đề còn tồn tại khi phát âm. 

Q5 Tôi tích cực tìm kiếm phương pháp giải quyết vấn đề phát âm của bản thân. 

Q6 Khi nói tiếng Trung Quốc, tôi đặc biệt chú ý phát âm của bản thân. 

Q7 Khi nghe tiếng Trung Quốc, tôi tập trung chú ý nghe phát âm của họ. 

Q8 Khi nghe tiếng Trung Quốc, tôi tập trung chú ý những âm và thanh điệu tương đối khó phát. 

Q9 Tôi tập trung chú ý nghe người khác trình diễn phát âm chính xác. 

Q10 Khi nói tiếng Trung Quốc, khi phát hiện phát âm sai, tôi lập tức tự sửa lỗi. 

Q11 Ngoài giờ học, tôi sử dụng tiếng Trung Quốc tán gẫu với bạn bè. 

Q12 Tôi căn cứ vào vấn đề tồn tại trong phát âm của mình, lựa chọn phương pháp cải tiến phù hợp. 

Q13 Nếu tôi không biết cách phát âm của chữ nào đó, tôi sẽ tra từ điển. 

Q14 Để nhớ cách phát âm chính xác một chữ nào đó, tôi đọc đi đọc lại chữ đó. 

Q15 Để nhớ cách phát âm chính xác một chữ nào đó, tôi chép lại phiên âm và thanh điệu của chữ đó. 

Q16 Nhớ một âm nào đó, tôi sẽ nghĩ đến âm khác tương cận. 

Q17 Khi học phát âm tiếng Trung Quốc, tôi mô phỏng và luyện tập theo cách phát âm chính xác. 

Q18 Tôi cố gắng điều chỉnh bộ máy phát âm của mình để phát những âm không có trong tiếng Việt. 

Q19 Tôi quan sát khẩu hình của giảng viên hoặc người bản ngữ Trung Quốc. 

Q20 Khi luyện phát âm, tôi sẽ nói chậm mà chính xác, sau đó mới nói với tốc độ người Trung Quốc. 

Q21 Để luyện phát âm, tôi đọc to nội dung của giáo trình hoặc sách tiếng Trung. 

Q22 Để cải thiện cách phát âm của mình, tôi đã nghe đoạn ghi âm và sau đó đọc nó. 

Q23 Tôi luyện đi luyện lại những phụ âm đầu, vần và thanh điệu khó phát. 

Q24 Để luyện phát âm, tôi đã tận dụng cơ hội để nói tiếng Trung càng nhiều càng tốt. 

Q25 Để cải thiện cách phát âm của mình, tôi bắt chước ngữ điệu của người Trung Quốc. 

Q26 Để cải thiện phát âm của mình, tôi tìm cơ hội để nói chuyện với người Trung Quốc nhiều hơn. 

Q27 Tôi tổng hợp tất cả các kiến thức ngữ âm. 

Q28 Tôi so sánh cách phát âm tiếng Trung Quốc với cách phát âm của tiếng Việt. 

Q29 Tôi ghi chú những âm khó phát. 

Q30 Sử dụng các âm tương tự trong tiếng Việt để thay thế các âm tiếng Trung Quốc khó phát. 

Q31 Suy ra cách phát âm của tiếng Trung Quốc dựa trên cách phát âm của tiếng Việt. 

Q32 Tôi đã nhờ giảng viên và người Trung Quốc chỉ ra những vấn đề trong cách phát âm của tôi. 

Q33 Những âm, thanh điệu mà tôi phát âm chưa chuẩn, tôi nhờ người khác chỉ cách phát âm đúng. 

Q34 Tôi nhờ người khác trình diễn cách phát âm chính xác, như đọc từ mới, đọc văn bản, v.v. 

Q35 Tôi nhờ người khác chỉ cho tôi những cách hay để cải thiện cách phát âm tiếng Trung Quốc. 

Q36 Tôi đã thảo luận về những khó khăn khi phát âm tiếng Trung Quốc với các bạn cùng lớp. 

Q37 Tôi đã thảo luận với các bạn cùng lớp về cách phát âm tiếng Trung Quốc. 

Q38 Tôi dạy hoặc phụ đạo người khác cách phát âm tiếng Trung Quốc. 

Q39 Tôi tin rằng chỉ cần cố gắng tôi có thể nói tiếng Trung Quốc với cách phát âm chuẩn. 

Q40 Tôi khuyến khích bản thân không ngừng cải thiện cách phát âm của tôi. 

Q41 Tôi tự thưởng cho mình khi khả năng phát âm của tôi được cải thiện. 

Q42 Khi gặp khó khăn trong việc học phát âm tiếng Trung Quốc, tôi không bỏ cuộc. 

Q43 Tôi đã có được sự tự tin để nói tiếng Trung Quốc khi bản thân có tiến bộ về phát âm. 

Q44 Tôi không cảm thấy xấu hổ khi ai đó sửa cách phát âm của tôi. 

Q45 Tôi không vì lo lắng về cách phát âm mà từ bỏ cơ hội nói tiếng Trung Quốc. 

Q46 Tôi có thể kiểm soát cách phát âm tiếng Trung Quốc của tôi khi tôi lo lắng. 

Q47 Tôi có thái độ hài hước trước những lỗi phát âm của bản thân. 

 


